
KAM-08

Model
(Mã hàng)

KAM-06 KAM-08 KAM-10 KAM-15

Port size
(Cổng kết nối)

G1/8" G1/4" G3/8" G1/2"

Flow (mm2/S)
(Lưu lượng)

10 20 40 60

Leak out flow (cm2/min)
(Lưu lượng rò rỉ) ≤ 45 ≤ 60 ≤ 80 ≤ 95

Operation medium
(Môi chấ t vận hành)

Compressed air
(Khí nén)

Working temperature
range

(Nhiệt độ làm việc)
-5°C ~ 60°C

Working pressure
(Áp suấ t làm việc)

0.05~1.2MPa

KAM

KAM SERIES CHECK VALVE | VAN MỘT CHIỀ U DÒNG KAM

Series code
(Mã sản phẩm)

KAM: Check valve
(KAM: Van 1 chiề u)

Port size
(Cổng kết nối)

06: G1/8"
08: G1/4"
10: G3/8"
15: G1/2"

15

Model
(Mã hàng)

G L D

KAM-06 G1/8" 37 14

KAM-08 G1/4" 48 17

KAM-10 G3/8" 50 21

KAM-15 G1/2" 60 24

Ordering Code | Mã đặt hàng

Specification | Thông số  kỹ thuật

Overall Dimensions | Kích thước tổng thể

Dimension Sheet | Bảng kích thước
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